
 

 

DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG 2 

SUMMIT IELTS CHAMPION 2020 

 
Họ và tên học sinh 

 
Tên 

Ngày/Tháng/ 
Năm sinh 

  LISTENING 
(Score/40) 

 READING 
(Score/40) 

Quy đổi điểm 
Listening 

(/9.0) 

Quy đổi điểm 
Reading 

(/9.0) 

Total 
(/9.0) 

 
Vào Vòng 2 

Bùi Huy Tùng Tùng 20-05-2004 36 35 8.0 8.0 8.0 x 

Hồ Thị Dinh Dinh 28-10-1998 30 22 7.0 5.5 6.5 x 

Lê Phạm Thùy Trang Trang 06-05-2004 33 27 7.5 6.5 7.0 x 

Nguyễn Bình Nam Nam 24-02-2004 29 26 6.5 6.0 6.5 x 

Nguyễn Hà Trang Linh Linh 23-04-2004 24 27 6.0 6.5 6.5 x 

Nguyễn Minh Khuê Khuê 08-09-2004 22 29 5.5 6.5 6.0 x 

Phạm Đức Thành Thành 19-05-2004 24 28 6.0 6.5 6.5 x 

Khổng Minh Thư Thư 29-09-2006 33 31 7.5 7.0 7.5 x 

Hà Tuấn Hùng Hùng 26-04-2003 34 34 7.5 7.5 7.5 x 

Nguyễn Trần Mai Chi Chi 19-02-2004 31 30 7.0 7.0 7.0 x 

Công Châu Anh Anh 15-12-2003 30 36 7.0 8.0 7.5 x 



 

 

Nguyễn Quang Duy Duy 16-11-2003 34 33 7.5 7.5 7.5 x 

Hoàng Thu Minh Minh 09-11-2004 27 35 6.5 8.0 7.5 x 

Thân Yến Trang Trang 15-11-2004 27 23 6.5 6.0 6.5 x 

Nguyễn Nam Anh Anh 25-12-2003 26 32 6.0 7.0 6.5 x 

 


